
Mẫu số 20

3.Tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại  NHTM: 5905201013930  mở tại Agribank CN Trảng Bom - PGD Thanh Bình

(Đơn vị tính: Đồng)

Số tài khoản đối tượng thụ 
hưởng

Tên ngân hàng

(1) (2) (4)

1.045.608.000

I

II

III

IV 1.045.608.000

1 Phạm Thị Thanh Loan 22442597 ACB 9.120.000

2 Phạm Thị Nhiệm 37362147 ACB 13.200.000

3 Lý Chính Hòa 5905205768970 Agribank 4.200.000

4 TSằn Cẩm Sầu 5905205424877 Agribank 11.640.000

5 Hồ Tắc Phu 5905205776428 Agribank 18.000.000

6 Lưu Thị Phương 5905215031021 Agribank 4.800.000

7 Phạm Văn Thương  5905205806492 Agribank 10.560.000

8 Vũ Tích Lương  5915205118313 Agribank 39.600.000

9 Nguyễn Thị Quýt  5905205642920 Agribank 16.320.000

10 Nguyễn Thị Lệ Hằng  5905926244688 Agribank 7.500.000

4. Nội dung đề nghị thanh toán: Chi theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 12 tháng 08 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bàu 
Hàm về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thiệt hại chuối do mưa bão ngày 23/6/2026 trên địa bàn xã Bàu Hàm Và quyết 
định 1359/QĐ-UBND của UBND xã Bàu Hàm ngày 14/08/2026 về việc phân bổ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách xã cho 
phòng Kinh tế thực hiện nhiệm vụ chi hỗ trợ cho các hộ dân thiệt hại chuối do mưa bão ngày 23/6/2026 trên địa bàn xã Bàu Hàm 
đồng thời bổ sung bổ sung tăng dự toán chi ngân sách xã năm 2026.

2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:  1154419

Mã số hồ sơ:…………..(*)……………….

DANH SÁCH THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
(Kèm theo Giấy rút dự toán số :  /Uỷ nhiệm chi số:      ngày     tháng     năm 2026 )

Tài khoản dự toán             Tài khoản tiền gửi     

1. Đơn vị giao dịch:  Phòng Kinh tế xã Bàu Hàm

STT Đối tượng thụ hưởng

Tài khoản ngân hàng

Số tiền

(3)

Tổng số: 98

Công chức 

Viên chức:

Lao động hợp đồng:

Đối tượng khác: 98 người

Mã QR 
code (nếu có)

x



Số tài khoản đối tượng thụ 
hưởng

Tên ngân hàng

(1) (2) (4)

STT Đối tượng thụ hưởng

Tài khoản ngân hàng

Số tiền

(3)

11 Đinh Thị Hoàng Yến  5905215024170 Agribank 12.000.000

12 Đặng Phước Thanh  5905215067353 Agribank 1.560.000

13 Chềnh Kim Bẩu 5905205686251 Agribank 8.400.000

14 Vòng Cún Sầu 5905205615390 Agribank 27.600.000

15 Sỳ Nhộc Mềnh 5905205808706 Agribank 14.400.000

16 Mùng Cóng Chăn 5905205803725 Agribank 5.340.000

17 Nguyễn Ngọc Phu 5915888234345 Agribank 2.400.000

18 Liềng A Phóng 5905205803777 Agribank 9.600.000

19 Lìu A Qui 5905205807160 Agribank 10.200.000

20 Chí Làn Sáng 5905205011736 Agribank 8.400.000

21 Vòng Say San 5905205803856 Agribank 25.200.000

22 Tăng Văn Miêng 5905205804048 Agribank 10.800.000

23 Châu A Pẩu 5905205803827 Agribank 16.800.000

24 Màn A Cẩu 5905985932835 Agribank 8.400.000

25 Hồ Chánh Sáng 5905205803804 Agribank 6.720.000

26 Chiếng Quảng Long 5905978525669 Agribank 7.800.000

27 Tai Ngọc Hương 5905987157974 Agribank 5.700.000

28 Hồng Cẩm Nhịt 5905374964463 Agribank 7.200.000

29 Vòng Kỉnh Dùng 5905012101977 Agribank 7.440.000

30 Mọc Tắc Vồ 5905205803935 Agribank 3.960.000

31 Chống Nhục Làn 5905009121995 Agribank 6.960.000



Số tài khoản đối tượng thụ 
hưởng

Tên ngân hàng

(1) (2) (4)

STT Đối tượng thụ hưởng

Tài khoản ngân hàng

Số tiền

(3)

32 Tằng Phúc Gián 5905205803760 Agribank 6.900.000

33 Đoàn Thị Bình 5905005101958 Agribank 3.900.000

34 Lương Dĩn Khìn 5905205804235 Agribank 4.200.000

35 Dương Sáng 5905205525200 Agribank 6.180.000

36 Vòng Chí Lâm 5905205810999 Agribank 3.000.000

37 Dương Phú Phát 5905444417979 Agribank 7.440.000

38 Trương A Hùng 5905205804031 Agribank 6.120.000

39 Vòng Quang Nghĩa 5905024061988 Agribank 5.100.000

40 Lường Cỏng Mùi 5905205708463 Agribank 5.880.000

41 Bùi Văn Trị 5905927031960 Agribank 3.960.000

42 Phạm Thị Như Ngọc 5904205147585 Agribank 26.400.000

43 Chềnh Sú Dậu 5905205804372 Agribank 4.920.000

44 Hoàng Mai 5905205804179 Agribank 10.920.000

45 Nìm Bích Ngọc 5905205373730 Agribank 19.080.000

46 Phan Quảng Lộc 5904984298309 Agribank 9.240.000

47 Hồ A Ửng 5904785178982 Agribank 11.160.000

48 Lay Nhi Cầu 5905205804888 Agribank 22.800.000

49 Đoàn Thị Như Khoa 5905205308455 Agribank 5.760.000

50 Lỷ Coỏng Sầu 6501701687 BIDV 7.200.000

51 Dương Quay Phát 8821769160 BIDV 11.640.000

52 Trần Quang Nghĩa 0986480637 HD bank 4.800.000



Số tài khoản đối tượng thụ 
hưởng

Tên ngân hàng

(1) (2) (4)

STT Đối tượng thụ hưởng

Tài khoản ngân hàng

Số tiền

(3)

53 Trần Thị Lệ 0348983139 HD bank 8.400.000

54 Trần Quang Sang 146704070001363 HD bank 8.760.000

55 Lỷ Sau Thanh 159704070093933 HD bank 49.200.000

56 Lường A Út 0779454784 HD bank 2.640.000

57 Vòng Nhịp Mình 0367742191 HD bank 11.280.000

58 Trình Chắn Sáng 211401484779 HD bank 10.680.000

59 Đặng Hoàng Giang 043464210001 LP Bank 20.760.000

60 Trần Tiến Phước 2789789777789 MB bank 5.400.000

61 Nguyễn Văn Chính 0332729782 MB bank 16.800.000

62 Tô Ngọc Lâm 0974885540 MB bank 11.880.000

63 Lưu Kim Pẩu 0888678168 MB bank 9.000.000

64 Nguyễn Văn Ánh 0587659419 MB bank 7.200.000

65 Phan Thị Bích Hằng 0376536814 MB bank 4.200.000

66 Lã Văn Tuệ 0399271094 MB bank 6.000.000

67 Nguyễn Thị Thanh Thúy 0325445310 MB bank 2.700.000

68 Nguyễn Văn Nhỏ 0344121359 MB bank 33.960.000

69 Vòng Sẹc Quay 00205686868 MB bank 9.600.000

70 Chống Cắm Bẩu 0777623856 MB bank 11.400.000

71 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 0783253445 MB bank 7.200.000

72 Lý Nam Bình 050132300078 Sacombank 3.000.000

73 Phạm Văn Đích 050146558868 Sacombank 29.760.000



Số tài khoản đối tượng thụ 
hưởng

Tên ngân hàng

(1) (2) (4)

STT Đối tượng thụ hưởng

Tài khoản ngân hàng

Số tiền

(3)

74 Nguyễn Thị Thanh Kiều 050141146928 Sacombank 16.416.000

75 Đặng Quang Dương 050104102211 Sacombank 22.320.000

76 Gịp A Sáng 050135681110 Sacombank 8.400.000

77 Vũ Hoàng Thiện 0392877991 SHB Bank 6.600.000

78 Phù Đổng Anh Thư 700001791120 Shinhan Bank 16.560.000

79 Lày Kim Chi 19034806046011 Techcombank 6.000.000

80 Gịp A Sầu 626704060038706 VIB 7.200.000

81 Thòng A Sắt 611704060843672 VIB 7.680.000

82 Nguyễn Thị Kim Ngọc 0121002700016 Vietcombank 10.800.000

83 Hồ Thị Ngọc Quỳnh 0121001799141 Vietcombank 6.720.000

84 Đào Công Trí 0871004255388 Vietcombank 17.400.000

85 Đào Thị Trà My 1052437849 Vietcombank 8.712.000

86 Gịp A Cẩu 1047146304 Vietcombank 6.000.000

87 Vòng Nhịt Kíu 0481000865356 Vietcombank 14.400.000

88 Lường Ửng Múi 9963681914 Vietcombank 17.760.000

89 Chề Sám Múi 9374052059 Vietcombank 19.440.000

90 Dan Hiền Phong 0871004238120 Vietcombank 5.640.000

91 Nguyễn Thị Bé 1068995324 Vietcombank 10.080.000

92 Phòng Chánh Phúc 1013832698 Vietcombank 4.200.000

93 Hồ A Sy 9938998870 Vietcombank 8.160.000

94 Vòng Kim Hưng 1017264097 Vietcombank 8.400.000



Số tài khoản đối tượng thụ 
hưởng

Tên ngân hàng

(1) (2) (4)

STT Đối tượng thụ hưởng

Tài khoản ngân hàng

Số tiền

(3)

95 Hồ Thị Hồng 105005344392 Vietinbank 5.640.000

96 Phạm Hồng Thái 102887735073 Vietinbank 3.120.000

97 Nguyễn Bảo Trực 105800931473 Vietinbank 7.200.000

98 Hồng Cẩm Lồng 0784720999 VP Bank 2.520.000

Một tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm linh tám nghìn đồng.

NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)

Nguyễn Anh Thi Nguyễn Anh Thi

Bàu Hàm, ngày        tháng 8 năm 2026

Tổng số tiền bằng chữ:

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Lê Huy Quang

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày........tháng ........năm 2026

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ LÃNH ĐẠO KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC/LÃNH ĐẠO PHÒNG THUỘC 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC(Ký, ghi họ tên)
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